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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tưởng Thị Hà 

         Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Thanh Diện và ông Võ Xuân Vinh 

 - Thư ký phiên tòa: bà Phạm Thị Kiều Phương - Thư ký Tòa án nhân dân 

thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thái - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Quảng 

Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/2023/TLST-

HS ngày 17 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

39/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2023, đối với bị cáo:  

Phạm Khắc H, tên gọi khác: không, sinh ngày 03 tháng 4 năm 1994, tại 

huyện H, tỉnh B; nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện H, tỉnh B; nghề nghiệp: Lái xe; 

trình độ học vấn: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Phạm Khắc H, sinh năm 1970 và bà Dương Thị X, sinh 

năm 1973; có vợ Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1999 và 01 con (sinh năm 2020); 

tiền án có  01 tiền án: ngày 24/8/2022, bị Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh B xử 08 

tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng về tội “Lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản” tại bản án số: 125/2022/HSST; tiền sự: Không. Ngày 

24/3/2023 phạm tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị Cơ 

quan CSĐT Công an thành phố S, tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can và áp dụng Lệnh tạm giam cho đến nay. Theo Lệnh trích xuất bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Trần Dũng S, sinh ngày 20/11/1986; nơi cư trú: Tổ dân phố 

T, phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 21/11/2022, Trần Dũng S gọi điện cho Phạm Khắc H nhờ mua hộ cây 

cảnh (cây hoa giấy) và vận chuyển vào cho nhà mình, H đồng ý. H tham khảo và 

thông báo giá cho anh S nên anh S đồng ý và chuyển số tiền 7.100.000 đồng cho 

H. H hứa với anh S đến ngày 22/11/2022 sẽ chuyển đủ cây vào nhà cho anh S và 

thu tiền cước vận chuyển. Đến khoảng 15 giờ ngày 21/11/2022, H nẩy sinh ý định 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh S nên đã thông qua điện thoại và ứng dụng 

Zalo, đưa tin sai sự thật rằng xe ô tô của H đang trên đường vận chuyển cây cảnh 

cho anh S thì gặp tai nạn giao thông nên nhờ anh S chuyển cho H mượn 

30.000.000 đồng để giải quyết vụ tai nạn. Anh S tin tưởng đó là sự thật nên đã 

chuyển khoản cho H tổng cộng 04 lần, mỗi lần 7.000.000 đồng vào 02 số tài khoản 

1027289894 và 44510000442987 đều mang tên “Nguyen Van Quyen” mà H đã 

cung cấp với tổng số tiền 28.000.000 đồng và H đã chiếm đoạt. Đến khoảng 18 

giờ 30 phút cùng ngày, H tiếp tục đưa hình ảnh một số cây mai trắng (gọi là mai 

chiếu thủy) để anh S tham khảo, sau đó H báo giá nếu muốn mua 04 cây mai trắng 

thì tổng trị giá của 04 cây là 71.000.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển, anh S 

đồng ý và chuyển số tiền 71.000.000 đồng vào số tài khoản 4451000442987 của 

Ngân hàng BIDV mang tên “Nguyen Van Quyen” do H cung cấp. Sau khi lừa đảo 

chiếm đoạt của anh S tổng số tiền 99.000.000 đồng thì Phạm Khắc H đã chặn hết 

mọi liên lạc với anh S, đồng thời khóa tài khoản Zalo và vứt sim số 0977500973 

mà H sử dụng để liên lạc với anh S trước đó. Đến ngày 24/11/2022 H tự chuyển 

khoản trả lại cho anh S số tiền 7.100.000 đồng là tiền đặt cọc mua cây hoa giấy 

vào sáng ngày 21/11/2022, còn số tiền 99.000.000 đồng H đã chiếm đoạt sử dụng 

hết vào mục đích cá nhân. Ngày 21/4/2023 Cơ quan CSĐT Công an thị xã B, đã 

có Công văn gửi Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietcombank để xác minh chủ 

sở hữu của các số tài khoản 1027289894 và số tài khoản 445510000442987 mang 

tên Nguyen Van Quyen. Ngày 15/5/2023 Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ninh 

cung cấp thông tin chủ tài khoản 4451000442987 là Nguyễn Văn Q, sinh ngày 

21/03/1983 trú tại Xóm Â, xã N, huyện Y, tỉnh T. Cơ quan CSĐT Công an thị xã 

B đã tiến hành xác minh tại Công an xã N, huyện Y, tỉnh T không có người có 

thông tin nêu trên và địa bàn xã N và các xã lân cận không có Xóm Â. 

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an thị xã B đã lập biên bản làm 

việc, kiểm tra dữ liệu điện tử trong điện thoại di động của anh Trần Dũng S, thu 

giữ: 01 tập giấy A4 được trích xuất từ điện thoại di động của anh S thể hiện lịch 
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sử nhắn tin liên lạc giữa anh S và bị cáo H, cũng như tin nhắn thông báo lịch sử 

giao dịch chuyển khoản từ tài khoản của anh S và các tài khoản Ngân hàng do bị 

cáo H cung cấp. 

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 21/6/2023, bị hại anh Trần Dũng S và bị cáo 

Phạm Khắc H đã thỏa thuận: Bị cáo Phạm Khắc H trả lại tổng số tiền 99.000.000 

đồng cho anh Trần Dũng S, hiện bị cáo H chưa hoàn trả cho anh S. 

 Tại bản Cáo trạng số 39/CT - VKSBĐ ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã B đã truy tố bị cáo Phạm Khắc H về tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã B giữ nguyên quan 

điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị : 

-Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Khắc H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản”;  

- Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; 

các điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm 

Khắc H từ 42 đến 48 tháng tù. 

- Về Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, các Điều 581, 

585 và 586 Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo Phạm Khắc H phải trả lại số tiền 

99.000.000 đồng cho anh Trần Dũng S  

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án, buộc bị cáo Phạm Khắc H phải nộp theo quy định của pháp luật. 

Lời nói sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt, để bị cáo có điều kiện trở về giúp đỡ gia đình.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thự hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như 

tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại gì về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
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[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi 

phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viên kiểm sát nhân 

dân thị xã B đã truy tố đối với bị cáo. Như vây, đã có đủ cơ sở để xác định: Ngày 

22 tháng 11 năm 2022, thông quan điện thoại và ứng dụng Zalo, bị cáo Phạm 

Khắc H đã dùng các thủ đoạn gian dối, nhiều lần chiếm đoạt tài sản bằng tiền của 

anh Trần Dũng S với tổng số tiền 99.000.000 đồng, nhằm mục đích để tiêu xài cá 

nhân. Hành vi của bị cáo đã có đầy đủ yếu tố cấu thành của tội: “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 

của Bộ luật Hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã B, tỉnh Quảng Bình 

giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh đối với bị cáo là có căn cứ và đúng pháp 

luật. Chính bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ yêu cầu xem xét giảm nhẹ 

hình phạt. 

 [3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo: 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất lòng tin giữa 

con người đối với nhau. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, ý 

thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do bản chất tham lam và 

xem thường pháp luật nên đã cố tình phạm tội. Bị cáo đang trong thời gian chấp 

hành thời gian thử thách của án treo thì lại phạm tội mới nên thuộc trường hợp 

“Tái phạm”. Vì vậy cần xét xử nghiêm đối với bị cáo nhằm góp phần giáo dục, 

răn đe và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này. 

 [4] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân 

thân của bị cáo thấy rằng:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội “02 lần trở lên” và “Tái phạm” nên  

phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm g, h khoản 

1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi 

sai trái của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Về hình phạt: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần căn 

cứ vào Điều 38 Bộ luật Hình sự, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian nhất 

định để bị cáo có thời gian tu dưỡng, rèn luyện bản thân.  

[6] Về xử lý vật chứng: Xét thấy 01 tập giấy A4 được trích xuất từ điện 

thoại di động của anh Sỹ thể hiện lịch sử nhắn tin liên lạc giữa anh Sỹ và bị cáo 
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H, cũng như tin nhắn thông báo lịch sử giao dịch chuyển khoản từ tài khoản của 

anh S và các tài khoản Ngân hàng do bị cáo H cung cấp, là những tài liệu, chứng 

cứ của vụ án nên cần lưu tại hồ sơ vụ án là hoàn toàn phù hợp.  

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị hại và bị cáo đã thỏa thuận, 

bị cáo Phạm Khắc H phải hoàn trả cho anh Trần Dũng S số tiền 99.000.000 đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay bị cáo H chưa hoàn trả. Vì vậy, cần căn cứ vào khoản 1 Điều 

48 Bộ luật Hình sự, các Điều 581, 585 và 586 Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo Phạm 

Khắc H có nghĩa vụ trả lại số tiền 99.000.000 đồng cho anh Trần Dũng S là phù 

hợp 

  [7] Về án phí: Xử buộc bị cáo Phạm Khắc H phải nộp 200.000 đồng tiền án 

phí hình sự sơ thẩm và 4.950.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm để nộp vào 

ngân sách Nhà nước. 

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h, g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 48 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 135, khoản 2 

Điều 136, khoản 1 Điều 331, khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự; các Điều 

581, 585 và 586 Bộ luật Dân sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Khắc H phạm tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Khắc H 42 tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo chấp hành án 

3. Về xử lý vật chứng: Không xem xét. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Phạm Khắc H có nghĩa vụ trả lại số 

tiền 99.000.000 đồng cho anh Trần Dũng S  

“Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự. 



 6 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự, thì những người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự” 

5. Về án phí: Xử buộc bị cáo Phạm Khắc H phải nộp 200.000 đồng tiền án 

phí hình sự sơ thẩm và 4.950.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm để nộp vào 

ngân sách Nhà nước 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (18/10/2023)  

                                                                                                                                             

Nơi nhận:                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Bình;                                                 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- CA thị xã B; 

- VKSND thị xã B; 

- Chi cục THADS thị xã B;                                                                      (Đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;                                                                            

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                     Tưởng Thị Hà                                                                              
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